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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ LÁCH 

TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 155/2019/DS-ST 

Ngày: 04/11/2019 

V/v: “Tranh chấp về hợp 

đồng dân sự vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N D N HUYỆN CHỢ LÁCH  TỈNH BẾN TRE 
 

 -                                            

           -     t         t    Bà Phạm Thị Thu Thanh 

         t                 1. Ông Phan Thanh Sáng 

 2. Ông Hà Công Tâm 

-                   Bà Nguyễn Thị Diễm - Thư ký T a án nhân dân 

huy n Chợ  ách  t nh B n Tre  

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C ợ Lá  ,  ỉ   Bế   re      

gia phiên tòa: Ông Võ Văn Thành - Kiểm sát viên  

Ngày 04 tháng 11 năm 2019  tại tr  s  T a án nhân dân huy n Chợ  ách  

t nh B n Tre   t    s  th m c ng khai v  án th   ý số: 40/2019/TLST-DS ngày 

03 tháng 4 năm 2019 về vi c: “ r      ấ  về  ợ  đồ g     sự v y tà  sả ” 

theo  uy t định đưa v  án ra   t    số: 92/2019/ ĐXXST-D  ngày 02 tháng 

10 năm 2019, gi a các đư ng sự: 

 1. Nguy   đơ : Bà Đặng Ngọc T-  inh năm: 1965; địa ch : khu phố N, 

thị trấn M  huy n C  t nh B n Tre   

2. Bị đơ : Bà  ê Thị Mỹ L -  inh năm: 1980; địa ch : hú P, xã V  huy n 

C  t nh B n Tre.  

Bà T có mặt  bà L đã được T a án tri u tập hợp L nhưng vắng mặt tại 

phiên t a  ần thứ hai kh ng có  ý do  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơ                 lờ  trì   bày tro g qu  trì   g ả  quyết vụ    và 

tạ        t     guy   đơ  là bà Đặ g Ng   T trình bày:  

Vào ngày 01/01/2016, bà Lê Thị Mỹ L có vay của bà Tsố tiền 

150 000 000đ (một trăm năm mư i tri u đồng), với lãi suất 2%/tháng, thời hạn 

vay là 06 tháng, hai bên có làm hợp đồng vay tiền có công chứng vào ngày 

12/4/2016. H t thời hạn 06 tháng, bà L vẫn không trả tiền gốc cho bà  Đ n ngày 

21/5/2018, bà L có làm giấy nợ hẹn đ n ngày 10/8/2018, bà sẽ trả toàn bộ số tiền 

 à 150 000 000đồng và tiền lãi còn nợ  à 30 000 000đồng. Tuy nhiên  đ n ngày 

10/8/2018, bà L vẫn không trả được cho bà số tiền gốc và tiền lãi 

30 000 000đồng như đã hứa. 

Vì vậy, bà T kh i ki n yêu cầu bà L trả cho bà số tiền còn nợ là 

150 000 000đ (một trăm tri u đồng) và tiền  ãi  à 30 000 000đồng. Tuy nhiên, 

nay bà ch  yêu cầu bà L trả tiền gốc  à 150 000 000đ (một trăm năm mư i tri u 

đồng), bà rút yêu cầu đối với số tiền  ãi 30 000 000đồng, ch  yêu cầu tính lãi 

chậm trả theo mức lãi suất cho ph p theo quy định pháp luật từ ngày 03/4/2019 

đ n ngày giải quy t xong v  án đối với số tiền gốc như trên  Bà không yêu cầu 

tính  ãi đối với thời gian vay trước đây  

Bà  ê Thị Mỹ L đã được T a án tống đạt hợp L Th ng báo về vi c th   ý 

v  án  Th ng báo về phiên họp kiểm tra vi c giao nộp  ti p cận  c ng khai chứng 

cứ và h a giải   uy t định đưa v  án ra   t     tuy nhiên bà vẫn vắng mặt tại 

phiên t a  ần thứ hai mà kh ng có  ý do và kh ng có ý ki n gì đối với các yêu 

cầu kh i ki n của nguyên đ n  

Qu   đ ể      V      ể  s t           uy     ợ L     

- Về tố t ng: Th m phán được phân c ng giải quy t v  án  Hội đồng   t 

    Thư ký phiên t a đã thực hi n đúng quy định của Bộ  uật Tố t ng dân sự  

Người tham gia tố t ng  à nguyên đ n đã thực hi n đúng quyền  nghĩa v  của 

mình theo quy định pháp  uật  bị đ n c n vi phạm kh ng chấp hành nghĩa v  có 

mặt theo giấy mời của T a án. 
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- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng   t    chấp nhận yêu cầu kh i ki n của 

nguyên đ n  buộc bị đ n trả số nợ gốc  à 150 000 000đồng và tiền  ãi theo quy 

định pháp  uật tính từ ngày 03/4/2019 đ n ngày xét x  s  th m. 

XÉT THẤY: 

  au khi nghiên cứu các tài  i u chứng cứ có trong hồ s  v  án được th m 

tra tại phiên t a  căn cứ vào k t quả tranh  uận tại phiên t a trên c  s   em   t 

đầy đủ  toàn di n chứng cứ  Hội đồng   t    (HĐXX) nhận định:   

[1] Về quan h  tranh chấp: Đây  à v  án “Tranh c ấ   ợ  đồ g     sự 

v y tà  sả ” thuộc th m quyền giải quy t của T a án nhân dân huy n Chợ  ách 

theo quy định tại khoản 3 Điều 26  các điều 35  39 của Bộ  uật Tố t ng dân sự 

2015.  

[2] Về tố t ng: Bà  ê Thị Mỹ L  à bị đ n trong v  án đã được T a án tống 

đạt hợp L Th ng báo về vi c th   ý v  án  Th ng báo về phiên họp kiểm tra vi c 

giao nộp  ti p cận  c ng khai chứng cứ và h a giải   uy t định đưa v  án ra   t 

    tuy nhiên bà vẫn vắng mặt tại phiên t a  ần thứ hai mà kh ng có  ý do nên 

T a án ti n hành   t    vắng mặt bà theo quy định tại Điều 227  228 Bộ  uật Tố 

t ng dân sự năm 2015  

[3] Về nội dung: Bà T yêu cầu bà L phải trả cho bà số tiền nợ gốc  à 

150 000 000đồng và tiền  ãi theo quy định pháp  uật tính từ ngày 03/4/2019 đ n 

ngày   t    s  th m  Chứng cứ mà bà cung cấp  à hợp đồng vay tiền ngày 

12/4/2016  giấy cam k t ngày 21/5/2018  X t thấy: 

3.1. Về nợ gốc: Hợp đồng vay tiền ngày 12/4/2016 được c ng chứng tại 

Văn ph ng c ng chứng huy n Chợ  ách nên đây  à chứng cứ kh ng cần phải 

chứng minh  Hợp đồng vay thể hi n rõ nội dung  à bà L có vay của bà Tsố tiền 

 à 150 000 000đồng  thời hạn vay  à 6 tháng. H t thời hạn vay, bà L kh ng trả 

được tiền cho bà Tnên ti p t c vi t giấy cam k t ngày 21/5/2018 với nội dung 

hẹn đ n ngày 10/8/2018 sẽ trả tất cho bà Tsố tiền 150 000 000đồng  giấy cam 

k t này đã được Ph ng kỹ thuật hình sự C ng an t nh B n Tre giám định  à đúng 

ch  ký của bà L. Do bà L kh ng trả tiền cho bà Tnên C  quan Cảnh sát điều tra 

C ng an t nh B n Tre th   ý giải quy t  k t quả C  quan cảnh sát điều tra ra 
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quy t định kh ng kh i tố v  án hình sự do kh ng có sự vi c phạm tội mà ch   à 

quan h  dân sự  Tại các biên bản vi c với c  quan điều tra bà L đều thừa nhận 

có vay của bà Tsố tiền 150 000 000đồng và chưa trả tiền cho bà Thắm  Như vậy  

có đủ c  s  để k t  uận bà L có vay của bà Tsố tiền 150 000 000đồng nhưng đ n 

nay vẫn chưa trả  Vì vậy  bà Tyêu cầu bà L trả số nợ gốc  à 150 000 000đồng  à 

có căn cứ nên Hội đồng   t    chấp nhận   

3 2  Về  ãi suất: Tại giấy cam k t ngày 21/5/2018  bà L có ghi nhận  ãi 

suất vay 2%/tháng   à phù hợp với  ời trình bày của bà Thắm. Tuy nhiên, mức  ãi 

2%/tháng đã vượt quá mức  ãi suất quy định của pháp  uật (20%/năm của khoản 

tiền vay) nên phần  ãi suất vượt quá kh ng có hi u  ực. Hi n nay, bà T ch  yêu 

cầu tính  ãi từ ngày 03/4/2019 đ n ngày   t    s  th m  với mức  ãi suất theo 

quy định của pháp  uật (20%/năm) nên Hội đồng   t    chấp nhận  c  thể  à 

150 000 000đồng   (20% : 12 tháng) x 07 tháng = 17.500 000đồng  

 Bà T kh ng có yêu cầu về số tiền  ãi mà bà L c n nợ từ ngày vay tiền đ n 

ngày 03/4/2019 và rút  ại yêu cầu đối với số tiền  ãi 30 000 000đồng mà bà L 

c n nợ nên Hội đồng   t    ghi nhận.  

[4] Về án phí: Bà L có nghĩa v  trả nợ nên phải chịu án phí dân sự s  

th m có giá ngạch đối với số tiền có nghĩa v  trả theo quy định Nghị quy t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của  y ban thường v   uốc 

Hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  d ng án phí và    

phí T a án. 

[5] Về chi phí tố t ng: Bà T tự nguy n chịu chi phí giám định ch  ký và 

đã nộp  ong. 

[6] Phát biểu của Vi n kiểm sát nhân dân huy n Chợ  ách  à phù hợp với 

quan điểm của Hội đồng   t    nên chấp nhận  

Vì     lẽ tr    

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng các Điều 26, 35, 39, 147 của Bộ  uật tố t ng dân sự; 

Áp d ng các Điều 463, 466, 468, 469 của Bộ  uật dân sự năm 2015; Nghị 

quy t số: 326/2016/ BTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của  y ban 
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thường v   uốc Hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  

d ng án phí và    phí T a án  Tuyên   :  

1. Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của bà Đặng Ngọc T đối với bà  ê Thị 

Mỹ L về vi c “Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản” 

Buộc bà  ê Thị Mỹ L phải trả cho bà Đặng Ngọc T số tiền  à 167.500.000 

(một trăm sáu mư i bảy tri u năm trăm nghìn) đồng  gồm 150 000 000 (một 

trăm năm mư i tri u) đồng nợ gốc và 17.500.000 (mười bảy tri u năm trăm 

nghìn) đồng tiền  ãi  

Kể từ ngày ti p theo của ngày   t    s  th m cho đ n khi thi hành án 

xong, bà  ê Thị Mỹ L còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền c n phải thi hành 

án theo mức  ãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ  uật dân sự năm 2015  

2  Đình ch  yêu cầu của bà Đặng Ngọc T đối với bà  ê Thị Mỹ L về vi c 

yêu cầu trả số tiền  ãi 30.000.000 (ba mư i tri u) đồng  

3. Về án phí:  

- Bà  ê Thị Mỹ L phải chịu án phí s  th m  à 8 375 000đồng  

- Hoàn trả cho bà Đặng Ngọc T số tiền tạm ứng án phí đã nộp  à 

4.500.000 (bốn tri u năm trăm nghìn) đồng theo biên  ai thu tạm ứng án phí  L 

phí T a án số 0000706 ngày 02/4/2019 tại Chi c c Thi hành án dân sự huy n 

Chợ  ách     

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2  uật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định tại các điều 6  7  7a  7b và 9 của 

 uật thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại 

Điều 30  uật thi hành án dân sự  

5. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Đư ng sự có mặt tại phiên t a có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười  ăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án s  th m  Đư ng sự vắng mặt tại phiên t a có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp   .  
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N     ậ :                 
- Ph ng GĐKT- TA t nh B n Tre;                                     
- VK ND huy n Chợ  ách; 

- Chi c c T H A D  huy n Chợ  ách; 

- Các đư ng sự; 

-  ưu H VA+VP             

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 


